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TH Ô NG  BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên CO' liiTu ciía CO' sỏ' giáo (lục đại học, fruểò,ii‘» cao 
đắng SU' phạm, trung cấp su phạm, năm học 2018-2019

A. Công khai thông tin về đội ngũ giáng viên cơ hữu

STT Nội dung Tổng
Số

Chức danh Trinh độ đào lạo
Hạng chức danh 

nghề imhiệp

Giáo
sư

Phó
Giáo

sư

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trình
độ

khác

1 íạng 
ÍII

1 lạng 
II "

Hạnu I

I Tổng số

1 Giảng viên cơ 
hữu theo ngành

a Khối ngành I

Ngành...

Ngành...

b Khối ngành II

Ngành...

c Ivhối ngành 111

Vgànli Tài chính 
-  Ngân hàng

43 1 4 18 20

\Igành Kế toán 21 4 16 1 1

Ngành QTKD 46 5 29 11

vỉgành
Q T D V D L & Lữ 
lành

10 1 Ọ

.uật Kinh tế 25 X 10 7

d <hốingành IV

Mgành...

đ •Chói ngành V _____



Ngành
CN KTCT Xây 
dựng

14 1 1 12

Ngành CNTT 20 1 9 10

Ngành K.T Diện, 
DT

8 2 4 2

Ngành CNTP 10 1 9

Ngành NTTS 10 1 9

Ngành Tluì Y 6 1 l 4

e Khối ngành VI

Ngành Dược 201 1 6 20 101 73

Nuành Diều 
dưỡng 34 2 22 10

Khối nuànli VII

Ngành QLĐĐ 10 1 3 6

Ngành
QLTNM T

5 1 1 3

Ngành Ngôn 
ngữ Anh 18 2 16 6

Mgành Văn học 10 2 8

Nlgànli Việt 
Mam học 4 . 1 3

? Cìiíing viên cơ 
lưu môn chung 20 1 18 1

li. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT Mọ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ 
đào tao

Chuyên ngành giảng 
day

Khối ngành 1
1

Khối ngành 1!

-y <.hối nuành III
Mụuyẽn Thanh Tuyên 1942 GS rs Tài chính -  Ngân hàiiK


